
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đề 7: từ 30/03 đến 04/04/2020)
**************

I. Đọc thầm bài sau:
ONG THỢ

Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong hốc cây bỗng hoá rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.

Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía Ong Thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong Thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

Theo Võ Quảng
II. Dựa vào nội dung bài “Ong thợ” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

1. Tổ ong mật nằm ở đâu?
	A)
	Tổ ong mật nằm trong hốc cây.

	B)
	Tổ ong mật nằm trên cành cây.

	C)
	Tổ ong mật nằm trên ngọn cây.


2. Ong Thợ phải bay xa để làm gì?
	A)
	Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở.

	B)
	Ong Thợ phải bay xa tìm những cánh hoa vừa nở.

	C)
	Ong Thợ phải vào vườn tìm những bông hoa vừa nở.


3. Con đường trước mắt Ong Thợ thế nào?
	A)
	Con đường trước mắt Ong Thợ mở dài và hẹp.

	B)
	Con đường trước mắt Ong Thợ rộng thênh thang.

	C)
	Con đường trước mắt Ong Thợ rộn rịp.


4. Quạ đen đuổi theo Ong Thợ để làm gì?
	A)
	Quạ đen đuổi theo Ong Thợ để trò chuyện.

	B)
	Quạ đen đuổi theo Ong Thợ toan đớp nuốt.

	C)
	Quạ đen bay theo Ong Thợ để đi kiếm mồi.


5. Câu: “Ong Thợ bay xa tìm những bông hoa mới vừa nở” thuộc mẫu câu nào?
	A)
	Con gì ? Là gì ?

	B)
	Con gì? Làm gì  ?

	C)
	Con gì ? Thế nào ?


6. Câu văn nào dưới đây có hình ảnh nhân hoá?

	A)
	Con đường trước mắt rộng thênh thang.

	B)
	Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện.

	C)
	Ông mặt trời nhô lên cười.


7. Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Ong Thợ chăm chỉ và nhanh nhẹn.
8. Bộ phận trả lời câu hỏi Ai (con gì, cái gì)? trong câu“Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang.” là:
	A)
	Ong Thợ

	B)
	Con đường trước mắt

	C)
	Con đường trước mắt Ong Thợ


8. Đặt một câu với từ "chăm chỉ"
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9. Chép đúng chính tả và trình bày sạch đẹp đoạn sau :
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11. Viết đoạn văn kể lại những việc có ích mà em đã làm trong thời gian tạm nghỉ vừa qua.

* Em viết theo cảm nhận riêng của mình hoặc có thể dựa vào gợi ý sau:

1. Em được nghỉ khi nào? Vì sao em được nghỉ?

2. Em đã làm được những việc gì trong thời gian tạm nghỉ ?( Ví dụ : Ôn tập kiến thức đã học, phụ giúp gia đình, đọc sách,...)

3. Những việc em đã làm có ích gì?

4. Cảm nghĩ của em.
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11. Đọc các bài sau :

a) Bài “Nhà ảo thuật”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 40.

b) Bài “Nghe nhạc” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 42.

ÔN TẬP TOÁN (Đề 7: từ 30/03 đến 04/04/2020)

1. Em được tạm nghỉ học đến hết ngày 04 tháng 4 năm 2020, vậy hôm đó là thứ mấy?
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2. Số gồm 8 nghìn, 8 đơn vị được viết là :
	A)
	8888

	B)
	8808

	C)
	8008


3. Năm 2016 là năm nhuận. Như vậy tháng 2 năm 2016 có bao nhiêu ngày?

	A)
	28 hoặc 29 ngày

	B)
	29 ngày

	C)
	30 ngày


4. Cửa hàng có 180 kg gạo. Sau 2 ngày đã bán thì số gạo của cửa hàng giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
	A)
	36 kg

	B)
	90 kg

	C)
	900 kg


5.   216  X  5 = …………………..
Phép tính nào dưới đây thích hợp điền vào chỗ trống?
	A)
	200 x 10 x 6 x5

	B)
	200 + 10 + 6 +  5

	C)
	216 + 216 + 216 + 216 + 216


6. Ghi Đ là đúng,  S là sai vào ô trống trước mỗi câu trả lời dưới đây.
Trong phép chia có dư với số chia là 6,  thì số dư có thể có của phép chia đó là:

	
	
	0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 

	
	
	

	
	
	1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

	
	
	

	
	
	1; 2 ; 3 ; 4 ; 5


7. Tam giác ABC có chu vi là 120dm, cạnh AB và cạnh AC dài 90dm. Vậy cạnh BC dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
	A)
	30 cm

	B)
	210 cm

	C)
	420 cm


8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong dãy số: 325 ; 350 ; 375; …….;……..
	A)
	376 ; 377

	B)
	380 ; 385

	C)
	400 ; 425


9. Điền số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số
	7
	
	8
	9
	
	5

	Thừa số
	7
	8
	6
	
	7
	

	Tích
	
	72
	
	63
	56
	40


10. Đặt tính rồi tính. 

325 + 257

      638 + 347
 
  409 + 514                      664 + 253
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


674 – 528

      482 – 326
 
  317 – 309                      804 – 782
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


304 x 3

      193 x 4
 
            108 x 8                            25 x 9
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


674 – 528

      482 – 326
 
  317 – 309                      804 – 782
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


596 : 4                        608 : 6
 
            458 : 5                              434 : 7
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Có 23 bạn nam và 25 bạn nữ đứng xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Cửa hàng có 8 thùng dầu, mỗi thùng chứa 120 lít, người ta đã bán 355 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Học thuộc lòng các bảng nhân. Viết lại 4 Bảng nhân 6; 7; 8; 9 vào bảng dưới đây:
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Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..
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